
Họ và Tên: Lời giảiTìm số tiền làm tròn

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 8 1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Câu  trả  lờ i

1. 5 - 14

2. 35 - 44

3. 85 - 94

4. 175 - 184

5. 905 - 914

6. 865 - 874

7. 4.155 - 4.164

8. 1.455 - 1.464

9. 7.325 - 7.334

10. 14.605 - 14.614

11. 50 - 149

12. 150 - 249

13. 750 - 849

14. 8.350 - 8.449

15. 3.650 - 3.749

16. 3.750 - 3.849

17. 51.450 - 51.549

18. 82.150 - 82.249

19. 60.550 - 60.649

20. 96.750 - 96.849

Xác định một số điền vào chỗ trống. Các câu trả lời sẽ khác nhau.

1) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 10.

2) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 40.

3) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 90.

4) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 180.

5) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 910.

6) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 870.

7) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 4.160.

8) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 1.460.

9) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 7.330.

10) __________ làm tròn đến mười gần nhất là 14.610.

11) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 100.

12) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 200.

13) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 800.

14) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 8.400.

15) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 3.700.

16) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 3.800.

17) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 51.500.

18) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 82.200.

19) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 60.600.

20) __________ làm tròn đến một trăm gần nhất là 96.800.
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